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QUYẾT ĐỊNH

 Giải quyết khiếu nại của ông Lê Bá Tuấn, trú tại tổ 01, khối 07, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

(Lần hai)
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;
Thực hiện Bản án số 07/HCST ngày 26/5/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam;
Xét đơn khiếu nại của ông Lê Bá Tuấn, trú tại tổ 01, khối 07, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ;
Xét Báo cáo 90/BC-HĐTV ngày 13/9/2016 của Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh về kết quả tư vấn vụ việc khiếu nại của ông Lê Bá Tuấn; Báo cáo số 91/BC-TTT  ngày 13/9/2016 của Thanh tra tỉnh về kết quả rà soát vụ việc khiếu nại của ông Lê Bá Tuấn; Báo cáo số 06/BC-TTT ngày 20/01/2017 của Thanh tra tỉnh về kết quả xác minh nội dung khiếu nại của ông Lê Bá Tuấn; Công văn số 26/TTT-NV3 ngày 24/01/2017 của Thanh tra tỉnh về báo cáo kết quả đối thoại với công dân, Chủ tịch UBND tỉnh nhận thấy:

I. Nội dung khiếu nại của ông Lê Bá Tuấn:
Ông Lê Bá Tuấn khiếu nại UBND thành phố Tam Kỳ thu hồi 13.070m2 đất của hộ ông để thực hiện dự án mở rộng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhưng không ban hành quyết định thu hồi đất và không thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo quy định.
II. Kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền:
Vụ việc đã được Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ giải quyết khiếu nại lần đầu tại Quyết định số 2481/QĐ-UBND ngày 15/4/2014 với nội dung không công nhận đơn khiếu nại của ông Lê Bá Tuấn. Không thống nhất ông Tuấn tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. Ngày 15/8/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2513/QĐ-UBND giải quyết không công nhận toàn bộ đơn khiếu nại của ông Lê Bá Tuấn. Tuy nhiên, ông Lê Bá Tuấn khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam yêu cầu Tòa án hủy Quyết định số 2513/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. Vụ án đã được Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam thụ lý, xét xử và có Bản án hành chính sơ thẩm số 07/2016/HCST ngày 26/5/2016. Tại bản án này, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Lê Bá Tuấn, hủy Quyết định số 2513/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và buộc Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giải quyết khiếu nại lại theo quy định của pháp luật. 
Sau khi Bản án hành chính sơ thẩm số 07/2016/HCST có hiệu lực pháp luật, ngày 08/6/2016, UBND tỉnh có Công văn số 2569/UBND-NC về việc giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Tam Kỳ xác minh làm rõ vụ việc; đồng thời lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh. 

Theo Báo cáo số 90/BC-HĐTV ngày 13/9/2016, Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chấp hành Bản án hành chính sơ thẩm số 07/2016/HCST ngày 26/5/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, thực hiện việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Lê Bá Tuấn theo đúng quy định của pháp luật.
III. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại:
1. Quá trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ đối với ông Lê Bá Tuấn để thực hiện dự án mở rộng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam:
Ngày 28/11/2011, UBND tỉnh Quảng Nam có Thông báo số 449/TB-UBND về chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án mở rộng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam (địa điểm phường An Phú và xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ). Sau khi có chủ trương của UBND tỉnh, UBND thành phố Tam Kỳ đã giao Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thành phố Tam Kỳ phối hợp với các ngành chức năng của thành phố, UBND xã Tam Phú và UBND phường An Phú tiến hành kiểm kê, đo đạc lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Ngày 30/11/2012, UBND thành phố Tam Kỳ ban hành Quyết định số 6320/QĐ-UBND phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư công trình mở rộng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam (bổ sung tại Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 01/4/2014). 

Trên cơ sở phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư được duyệt, UBND thành phố Tam Kỳ ban hành Quyết định số 7516/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 và Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 bồi thường, hỗ trợ về cây trồng (cây keo) trên đất cho hộ ông Tuấn với tổng số tiền 86.523.800 đồng. Đối với diện tích đất trồng cây 13.070m2 thuộc thửa số 03, tờ bản đồ số 01, loại đất lâu năm khác, theo hồ sơ địa chính đo đạc được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 26/10/2011 (sau đây gọi tắt là diện tích đất khiếu nại) hộ ông Tuấn không được tính bồi thường, hỗ trợ.

2. Về nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất đối với diện tích đất khiếu nại:
- Theo xác nhận của UBND phường An Phú: Phần diện tích đất 13.070m2 ông Lê Bá Tuấn khiếu nại nằm trong khu vực đồi Núi Cấm, thuộc địa giới hành chính của xã Tam Phú và phường An Phú. Sau khi chia tách phường An Phú (ngày 27/3/2002) ra thành 02 đơn vị hành chính là phường An Phú và xã Tam Phú, diện tích đất này do UBND phường An Phú quản lý. Kết quả xác nhận nguồn gốc đất của Hội đồng xét duyệt nguồn gốc đất phường An Phú thể hiện:

+ Theo Biên bản họp xét duyệt nguồn gốc đất ngày 11/01/2012 thể hiện: 07 hộ có cây trồng trên 07 thửa đất (01, 02, 03, 05, 06, 08, 09) thuộc tờ bản đồ số 01 theo hồ sơ địa chính xác nhận ngày 26/10/2011 (trong đó có hộ ông Lê Bá Tuấn) là “do chiếm dụng đất đồi núi cấm để trồng cây, đất vẫn do UBND phường quản lý, Hội đồng không thống nhất xác nhận nguồn gốc đất cho các hộ”.

+ Theo Giấy xác nhận nguồn gốc đất lập ngày 25/4/2013 thể hiện: Diện tích đất ông Lê Bá Tuấn khiếu nại là “đất hoang do UBND phường An Phú quản lý. Ông Lê Bá Tuấn nhận chuyển nhượng cây do ông Nguyễn Bá Huân đã chiếm đất hoang tự trồng cây sau ngày 01/7/2004”.

- Theo trình bày của ông Lê Bá Tuấn và ông Nguyễn Bá Huân tại Biên bản làm việc ngày 23/12/2016 của Đoàn xác minh của Thanh tra tỉnh thể hiện: Diện tích đất khiếu nại (13.070m2) thuộc phần diện tích đất (khoảng 3,5ha) của hộ ông Nguyễn Bá Huân được Hợp tác xã giao đất trồng keo vào năm 1989. Năm 2003, UBND thị xã Tam Kỳ đã thu hồi một phần diện tích đất này (khoảng 02 ha) của hộ ông Nguyễn Bá Huân để làm Trung tâm sát hạch lái xe Quảng Nam và đã bồi thường cây trồng trên đất (không bồi thường về đất) cho hộ ông Huân với số tiền là 25.650.000 đồng. Sau đó, ông Huân có cho bà Lê Thị Hà khoảng 01ha để trồng cây trên một phần diện tích đất của Ông. Do dự án Trung tâm sát hạch lái xe Quảng Nam không triển khai thực hiện, năm 2005, hộ ông Huân tiếp tục trồng cây diện tích đất còn lại. Năm 2009, hộ ông Huân chuyển nhượng cây trồng trên đất cho ông Tuấn theo giấy chuyển nhượng cây trồng ghi ngày 04/01/2009 có xác nhận của Ban nhân dân thôn Phú Thạnh và UBND xã Tam Phú. Nội dung thể hiện việc vợ chồng ông Nguyễn Bá Huân và bà Phạm Thị Vân chuyển nhượng 10.000 cây keo lá tràm trên diện tích đất 1,5 ha cho Ông. 

Ông Lê Bá Tuấn cung cấp 01 giấy chuyển nhượng đất viết tay ghi ngày 04/01/2008. Nội dung thể hiện ông Huân đồng ý chuyển nhượng 3,5ha đất tại khu vực đồi Núi Cấm thuộc xã Tam Phú cho ông Lê Bá Tuấn (không có chứng thực, xác nhận của cơ quan có thẩm quyền) và 01 giấy chuyển nhượng cây trồng viết tay ghi ngày 04/01/2009 có xác nhận của Ban nhân dân thôn Phú Thạnh và UBND xã Tam Phú. Nội dung thể hiện việc vợ chồng ông Nguyễn Bá Huân và bà Phạm Thị Vân thống nhất chuyển nhượng 10.000 cây keo lá tràm trên diện tích đất 3,5ha cho ông Lê Bá Tuấn.

Theo quy hoạch sử dụng đất hiện hành thể hiện: Khu vực đất núi Cấm với diện tích khoảng 100 ha từ 2002 là khu vực thuộc Quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng của cả nước theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh Quảng Nam, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam đã có văn bản chỉ đạo UBND cấp huyện và cơ quan quân sự các địa phương phối hợp quản lý chặt chẽ các khu vực nằm trong quy hoạch bố trí quốc phòng. Do vậy, để quản lý công tác đất đai đảm bảo mục đích quốc phòng, tránh việc làm biến dạng, thay đổi lớn địa hình nên UBND thị xã Tam Kỳ (cũ) và UBND thành phố Tam Kỳ hiện nay không có kế hoạch giao đất khu vực này cho nhân dân.

3. Về hồ sơ kê khai đăng ký đối với diện tích đất khiếu nại:
Diện tích đất khiếu nại được thể hiện trong 03 hồ sơ địa chính như sau:
- Theo hồ sơ thực hiện Nghị định 64/CP, diện tích đất ông Lê Bá Tuấn khiếu nại thuộc một phần của thửa đất số 441, tờ bản đồ số 22, diện tích 131.250m2, loại đất hoang do UBND xã Tam Phú quản lý. 

- Theo hồ sơ thực hiện Nghị định 60/CP, diện tích đất ông Lê Bá Tuấn khiếu nại thuộc một phần của thửa đất số 63, tờ bản đồ số 61, diện tích 190.837,7m2, loại đất hoang do UBND phường An Phú quản lý. 
- Theo hồ sơ kỹ thuật trích đo địa chính để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ của dự án mở rộng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam (được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam phê duyệt ngày 26/10/2011), diện tích đất ông Lê Bá Tuấn khiếu nại thuộc một phần của thửa đất số 03, tờ bản đồ số 01, diện tích 15.027,5m2, loại đất lâu năm khác.

IV. Kết quả đối thoại:
Tại buổi đối thoại ngày 24/01/2017, ông Lê Bá Tuấn không thống nhất với kết quả xác minh, kết luận, kiến nghị của Thanh tra tỉnh tại Báo cáo số 06/BC-TTT ngày 20/01/2017. Tuy nhiên, ông Lê Bá Tuấn không cung cấp thêm tài liệu, bằng chứng gì mới để chứng minh cho yêu cầu khiếu nại.
Đại diện các cơ quan tham gia buổi đối thoại thống nhất với Báo cáo số 06/BC-TTT ngày 20/01/2017 của Thanh tra tỉnh.
V. Kết luận:
- Xét nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của ông Lê Bá Tuấn đối với diện tích đất khiếu nại thì trường hợp sử dụng đất của ông Tuấn không đủ điều kiện để bồi thường thiệt hại về đất. Vì việc, mua bán cây trồng trên đất không đồng nghĩa với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất có cây trồng. Ông Lê Bá Tuấn không là chủ sử dụng đất hợp pháp đối với diện tích đất khiếu nại. Do đó, cơ quan, tổ chức thực hiện bồi thường không thể quy chủ diện tích đất khiếu nại để bồi thường, hỗ trợ về đất cho ông Lê Bá Tuấn. 

- Ông Lê Bá Tuấn không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 50, Luật Đất đai 2003 và Điều 100 của Luật Đất đai 2013 nên không có một trong các điều kiện để được bồi thường về đất theo quy định tại Điều 9 Quy định ban hành kèm Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 và Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam. Mặc khác, ông Lê Bá Tuấn không phải là hộ nông nghiệp, trực tiếp sử dụng đất nông nghiệp nên không đủ điều kiện để bồi thường đất nông nghiệp theo khoản 2, Điều 77 Luật Đất đai 2013 và khoản 2, Điều 9 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam.
Từ những nhận định và căn cứ nêu trên,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. 
- Không công nhận nội dung khiếu nại của ông Lê Bá Tuấn về yêu cầu UBND thành phố Tam Kỳ ra quyết định thu hồi đất và bồi thường thiệt hại đối với diện tích đất 13.070m2 thuộc thửa đất số 03, tờ bản đồ số 01, diện tích 15.027,5m2, loại đất lâu năm khác theo hồ sơ kỹ thuật trích đo địa chính để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ của dự án mở rộng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam (được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam phê duyệt ngày 26/10/2011).

  - Công nhận và giữ nguyên Quyết định số 2481/QĐ-UBND ngày 15/4/2014 của Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ về giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Bá Tuấn, vì quyết định này là đúng theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Giao UBND thành phố Tam Kỳ tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2481/QĐ-UBND ngày 15/4/2014 của Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ về giải quyết khiếu nại của ông Lê Bá Tuấn theo quy định pháp luật.

Điều 3. Đây là quyết định giải quyết khiếu nại lần hai, nếu ông Lê Bá Tuấn không đồng ý thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ, Chủ tịch UBND phường An Phú, ông Lê Bá Tuấn, Thủ trưởng các cơ quan và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
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